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CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
1.1 Giới thiệu chung về Dự án

1.2  Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án: 

1.2.1 Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương:

· Bộ GTVT là cơ quan chủ quản dự án, giữ vai trò điều phối chung.

· Ủy ban nhân dân (UBND) 14 tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bình Định) là cơ quan chủ quản của các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh.

1.2.2 Hợp phần 2 - Xây dựng cầu dân sinh:

· Bộ GTVT là cơ quan chủ quản đầu tư.

· Tổng cục Đường bộ Việt Nam là Chủ dự án/Chủ đầu tư.

· Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 4.

1.3 Phạm vi đầu tư xây dựng:

1.3.1 Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương:

Thực hiện trên địa bàn 14 tỉnh, bao gồm: Lào Cai, Hà Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bình Định.

1.3.2 Hợp phần xây dựng cầu dân sinh:

Thực hiện trên địa bàn 50 tỉnh, bao gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Dương, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước, Trà Vinh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp và Bến Tre.

1.4  Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

1.4.1 Nội dung đầu tư xây dựng: 

Xây dựng mới khoảng 2.174 cầu dân sinh.

1.4.2 Loại và cấp công trình:

· Loại công trình: công trình giao thông.

· Cấp công trình: Xây dựng mới cầu dân sinh từ cấp I-III (cầu treo) và từ cấp III-IV (cầu cứng).

1.4.3 Qui mô đầu tư xây dựng chủ yếu đối với công trình xây dựng cầu:

* Cầu treo:

· Tuổi thọ thiết kế 25 năm.

· Tải trọng đoàn người đi bộ rải đều 300 kg/m2, có kiểm toán 01 tải trọng tập trung (đại diện là xe máy) 500kg (Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014) và Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT.

· Bề rộng cầu: khổ cầu 1,5m đối với cầu có số lượt người đi ban đầu 50-500 người/ngày và 2,0m với cầu có số lượt người đi ban đầu >500 người/ngày (hoặc cầu dài >70m).

* Cầu cứng:

	Loại đường
	B cầu
	Tải trọng thiết kế
	Tuổi thọ

	Đường Huyện về Xã; Đường liên Xã
	3,5m+2*0,25m = 4,0m (cấp A)
	Xe tải thiết kế hoặc xe hai trục thiết kế bằng 0,65 HL93 (không tải trọng làn), người đi 3x10-3 MPa
	75 năm

	Đường Xã về Thôn; Đường liên Thôn;

Đường nội đồng.
	3,0m+2*0,25m = 3,5m (cấp B)
	Xe tải thiết kế hoặc xe hai trục thiết kế bằng 0,45 HL93 (không tải trọng làn), người đi 3x10-3 MPa
	50 năm

	Đường Thôn cấp C, D
	2,0m+2*0,25m = 2,5m (cấp C)
	Người đi 3x10-3 MPa, tải trọng tập trung 5kN
	

	- Khổ thông thuyền: Trường hợp không có phân cấp mà có nhu cầu thông thuyền tối thiểu B=6m x H=1,5m (trong qui hoạch phát triển giao thông nông thôn), chiều cao tối đa H=2,5m tùy theo điều kiện cụ thể. Nếu cầu vượt sông có phân cấp thì theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa TCVN 5664: 2009.

- Tải trọng va tàu: Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05; với các kênh lạch nhỏ theo khảo sát tàu thuyền thực tế tại địa bàn.


1.4.4 Tiêu chuẩn và phương án thiết kế:

1.4.4.1 Tiêu chuẩn thiết kế:

Tuân thủ Quyết định số 383/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

1.4.4.2 Phương án thiết kế Hợp phần Cầu:

Về vị trí xây dựng: sàng lọc các vị trí xây dựng cầu theo tiêu chí của đề án và phù hợp với nguồn vốn dự kiến, cụ thể như sau:
* Chỉ tiêu bắt buộc: 

· Là các cầu thuộc các xã theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Trường hợp đặc biệt không theo Quyết định 447 phải được phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, ưu tiên đối với 63 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

· Các cầu qui mô nhỏ nằm trên tuyến đường xã thôn, bản có qui hoạch, có tác dụng kết nối liên vùng như trong chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ đã chỉ rõ.

· Chỉ xây dựng cầu có mật độ người đi từ 50 lượt người/ngày đêm trở lên, trừ trường hợp đặc biệt. Áp dụng cho đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn, ưu tiên những vùng miền núi khó khăn, vượt suối có nguy cơ mất an toàn cao, những nơi kết nối với các công trình phúc lợi (trường học, trạm y tế,...), đặc biệt các vị trí học sinh phải đến trường bằng bè mảng.

· Trên cùng một suối, lạch các vị trí cầu không được quá gần nhau, nếu một phía bờ suối, lạch có đường liên thông, phải cách nhau tối thiểu 1Km.

* Ngoài ra, để sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới WB, thực hiện dự án theo hình thức Chương trình dựa trên kết quả thực hiện (P4R), cần phải đảm bảo:

· Vị trí cầu phải đảm bảo cách khu vực nhạy cảm về môi trường tối thiểu 2km (rừng tự nhiên, công viên quốc gia, khu bảo tồn, …) theo Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; cách các công trình văn hóa tối thiểu 10m (miếu, đền thờ, chùa, mộ cổ, cây quí hiếm, …).

· Việc xây dựng cầu không yêu cầu phải tái định cư các hộ dân.

* Chỉ tiêu cộng ưu tiên: 

· Có số người hưởng lợi lớn hơn; Có lưu lượng xe lớn hơn.

· Đi qua nhiều xã khó khăn/đói nghèo hơn.

* Ngoài những tiêu chí trên, được xác định trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã làm việc với WB, các tiêu chí cụ thể khác (nếu cần thiết) sẽ được xác định cụ thể trong bước triển khai thực hiện sau.

Về các giải pháp thiết kế:

· Đối với cầu treo: Các cầu có khẩu độ nhịp 40-120m theo thiết kế mẫu đã được Bộ GTVT chấp thuận tại quyết định số 2590/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2014, và các mẫu điều chỉnh theo Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT. Đối với các cầu có khẩu độ lớn hơn cần có thiết kế riêng biệt.

· Đối với cầu cứng: chủ yếu sử dụng các loại kết cấu nhịp điển hình, bao gồm: cống hộp BTCT, dầm bản BTCT, dầm BTCT thường, BTCT DƯL, dầm thép liên hợp và dàn thép. Khẩu độ thiết kế điển hình từ 6m-40m. Trường hợp đặc biệt cần có so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật để thiết kế riêng.

· Kết cấu móng mố, trụ: được thiết kế chi tiết trong các bước tiếp theo, tùy thuộc vào tình hình địa hình, địa chất công trình.

-Đường đầu cầu: đảm bảo phải kết nối được với hệ thống đường địa phương hiện có. 

 1.3.5. Các căn cứ pháp lý.

-  Căn cư nghị định 107/2012/ NĐ- CP ngày 20/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày18/6/2014; 

- Căn cứ luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

-  Căn cứ văn bản số 4749/VPCP-QHQT ngày 18/09/2015 của văn phòng chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về phạm vi dự án Quản lý tài sản địa phương

-  Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020

-  Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/03/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương”, vay vốn ngân hàng thế giới

-  Căn cứ Quyết định số 3546/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2015 của Bộ GTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư tổng thể dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương

 -  Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2015 của Bộ GTVT về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí tư vấn lập dự án đầu tư tổng thể dự án LRAMP

-  Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ GTVT về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thẩm tra dự án đầu tư tổng thể dự án LRAMP

-  Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án Xây dựng cầu dân sinh và quảm lý tài sản địa phương (LRAMP)

- Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/03/2016 của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án Đầu tư Xây dựng cầu dân sinh và quảm lý tài sản địa phương (LRAMP)     

- Căn cứ văn bản số 3739/TCĐBVN-CQLXDDB ngày 21/7/2016 về việc phê duyệt danh mục các cầu thuộc tỉnh Điện Biên và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP

- Căn cứ văn bản số   /QĐ-CQLXDDB ngày    /    /2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát BCNCKT thành phần 1, tỉnh Thanh Hoá (TH:01-BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

- Căn cứ quyết định số 112/QĐ-TCĐBVN ngày 10/01/2017 về việc phê duyệt Chỉ dẫn kỹ thuật, Chỉ dẫn thiết kế và hồ sơ thiết kế điển hình cầu dân sinh thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh, Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

1.3.6 Các tài liệu phục vụ công tác thiết kế:

- Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình thủy văn, điều tra kinh tế xã hội cho Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang lập năm 2017.
- Khung tiêu chuẩn đã được phê duyệt phục vụ thiết kế thuộc dự án Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

- Hồ sơ thiết kế mẫu kết cấu phần trên đã được phê duyệt.
CHƯƠNG 2:
ĐIỀU KIỆN TỤ NHIÊN KHU VỰC.
1. Địa hình:

Khu vực đoạn tuyến khảo sát đi bám theo sườn đồi, núi cao. Địa hình có độ dốc ngang tương đối lớn, tuyến đi quanh co và cắt qua nhiều khe suối. Dọc hai bên tuyến có nhiều cụm dân cư sinh sống. Cuộc sống của dân bản khu vực này còn nhiều khó khăn, số hộ đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Nền kinh tế trong khu vực còn nghèo nàn lạc hậu, tốc độ phát triển kinh tế chậm, phá rừng làm nương rẫy bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trong khu vực.
2. Khí hậu:

Cầu Yên Phong nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng duyên hải Thanh Hoá thuộc miền khí hậu phía Bắc. Khí hậu miền Bắc thuộc một loại hình đặc biệt: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh. Đặc điểm nổi bật nhất là sự hạ thấp đáng kể nền nhiệt độ về mùa đông liên quan đến ảnh hưởng của gió mùa cực đới ở khu vực này. Thực tế ở miền khí hậu phía Bắc không có bốn mùa khí hậu mà chỉ có hai mùa. Xen giữa hai mùa là hai thời kỳ chuyển tiếp ngắn vào tháng IV và tháng X hoặc tháng XI. Mùa đông lạnh đồng thời là thời kỳ ít mưa, mùa hạ nóng và nhiều mưa, chỉ trong 6 tháng mùa hạ tập trung tới trên dưới 85% lượng mưa toàn năm.

Một đặc điểm khác rất đáng chú ý của miền khí hậu phía Bắc là tính ổn định trong diễn biến thời tiết, khí hậu, đặc biệt là chế độ nhiệt và mưa. Độ hạ nhiệt độ có thể tới trên 10C trong 24 giờ. Những ngày nồm ẩm thường chấm dứt đột ngột, chuyển sang thời tiết khô hanh. Về mùa hạ, những hoạt động chủ yếu của giông bão, áp thấp nhiệt đới… làm đảo lộn các quy luật thông thường. Đôi khi, từ một thời kỳ khô hạn gay gắt chuyển đột ngột qua lụt úng nghiêm trọng.

Trong khu vực có trạm khí tượng, Lang Chánh quan trắc lâu năm, sau đây là một số đặc trưng khí hậu trong vùng (Nguồn cung cấp từ Trung Tâm Khí tượng thủy văn Trung ương)

Nhiệt độ trung bình năm ở đây đạt tới 26-270C. Mùa đông lạnh rõ rệt so với mùa hạ, chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất và tháng nóng nhất lên tới 130C, song nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất cũng chỉ xuống tới 19-200C. Trên đại bộ phận vùng khả năng sương muối rất hãn hữu. Hàng năm có 4 tháng nhiệt độ trung bình dưới 230C là từ tháng XII đến tháng III. Tháng lạnh nhất là tháng I có nhiệt độ trung bình vào khoảng 19-200C. Hai tháng nóng nhất là tháng VI và VII, trong đó tháng VII là tháng có nhiệt độ cao nhất với giá trị xấp xỉ 330C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối phần lớn các nơi đều vượt qua 390C. Biên độ dao động nhiệt độ ngày đêm trung bình vào khoảng 5.5-60C. Thời kỳ nhiệt độ dao động mạnh nhất là những tháng khô hanh đầu mùa đông, vào khoảng 70C. Thời kỳ nhiệt độ dao động ít nhất là những tháng ẩm ướt nửa cuối mùa đông, vào khoảng 50C. Dưới đây là một số đặc trưng của chế độ nhiệt tại trạm Thanh Hóa:

- Nhiệt độ trung bình năm: 27.10C

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: 33.10C

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: 19.90C

- Nhiệt độ tối cao tuyệt đối: 420C

- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối: 2.10C

- Biên độ ngày trung bình: 6.10C

Bảng thông số các đặc trưng khí tượng trạm Lang Chánh
3. Đặc điểm thuỷ văn:

Đặc điểm thuỷ văn toàn khu vực

1. Đặc điểm thuỷ văn khu vực cầu

II. Cầu bắc qua suối Chiềng (ở thượng nguồn là suối Khon), suối bắt nguồn từ Bản Khon của huyện Lang Chánh với độ cao khoảng 900m, chảy theo hướng Tây nam theo các thung lũng hẹp, đến bản Yên Phong của xã Yên Khương suối nhập với suối Chiềng đổi tên thành suối Vân và đổ vào sông Thao tại bản Cơm. Đặc trưng hình thái của suối tính đến vị trí cầu như sau:


Diện tích lưu vực:

56.85 km2

Chiều dài dòng chính:
16.89 km


Độ dốc dòng chính:

8.68 0/00
III. Tại khu vực vị trí cầu dòng sông thu hẹp và dốc, hai bên bờ vách núi dựng đứng được che phủ bởi thảm phủ thực vật rậm rạp, phía thượng lưu có bãi bồi.

IV. Theo điều tra nhân dân trong vùng tại đây về mùa mưa lũ nước dồn về đây rất nhanh, mạnh và nước chảy xiết nhất là khi có mưa lũ lớn. không có thuyền bè qua lại hai bên bờ có hiện tượng sạt lở trong mưa lũ cây trôi rất nhiều. Số liệu điều tra thủy văn cầu như sau:

Mực nước lũ lịch sử HLN = 300.69m;

Mực nước trung bình hàng năm: 297.98m

4. Địa chất khu vực xây dựng cầu.   
Công tác khoan đào thăm dò đ​ược thực hiện bằng khoan máy theo phư​ơng pháp khoan xoay lấy mẫu và thổi rửa trám thành hố khoan bằng dung dịch sét. Đường kính mở lỗ khoan ( 173,  Đường kính hố khoan ( 110, đường kính mẫu ( 91, gia cố thành hố khoan bằng ống chống đường kính ( 168 (trong trường hợp khu vực có địa chất phức tạp);

Bảng thống kê khối lượng thực hiện
	TT
	Tªn hè khoan (®µo)
	§é s©u lç khoan

(§µo) (m, m3)
	CÊp ®Êt ®¸ 

(m, m3 )
	Khoan (§µo) d­íi n­íc

( m, m3 )
	Khoan (§µo) trªn c¹n

( m, m3 )
	Khèi l­îng SPT

(®iÓm)

	
	
	
	I-III
	IV-VIII
	
	
	

	1
	YPM1
	1.5x1.5x3.0
	6.75
	-
	-
	6.75
	-

	2
	YPT1
	4.0
	3.0
	1.0
	-
	4.0
	1

	3
	YPM2
	1.5x1.5x3.0
	2.70
	4.05
	-
	6.75
	-

	Tæng
	4.0, 13.5
	3.0, 9.45
	1.0, 4.05
	-
	4.0, 13.5
	-


· B¶ng thèng kª khèi l­îng lÊy mÉu thÝ nghiÖm:

	TT
	Tªn hè khoan (®µo)
	MÉu
	MÉu nguyªn d¹ng
	MÉu kh«ng nguyªn d¹ng
	MÉu ®¸

	
	
	
	
	
	

	1
	YPM1
	2
	1
	1
	-

	2
	YPT1
	2
	-
	1
	1

	3
	YPM2
	2
	1
	-
	1

	
	Tæng
	6
	2
	2
	2


2.1 Địa tầng và đặc tính cơ lý của các lớp đất đá :

Tõ kÕt qu¶ khoan (®µo) th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë c¸c hè khoan (®µo) mè cÇu vµ trô cÇu Yªn Phong ngoµi hiÖn tr­êng, c«ng t¸c tæng hîp tµi liÖu, thÝ nghiÖm trong phßng th× ®Þa tÇng khu vùc x©y dùng Yªn Phong ®­îc ph©n chia thµnh c¸c líp ®Êt tõ trªn xuèng nh­ sau:

2.1.1. Líp C: Hçn hîp cuéi sái lÉn c¸t s¹n. B·o hoµ, chÆt.

Líp nµy cã diÖn ph©n bè n»m ë trªn mÆt vµ gÆp ë hè khoan YPT1. ChiÒu dÇy cña líp gÆp ë hè ®µo YPT1 lµ 3.0, vµ ch­a kÕt thóc ë hè ®µo YPM1. Qu¸ tr×nh theo dâi ®µo, thÝ nghiÖm SPT hiÖn tr­êng vµ tæng hîp mÉu thÝ nghiÖm cho thÊy líp cã søc chÞu t¶i cao, biÕn d¹ng nhá. Cô thÓ diÖn ph©n bè vµ bÒ dÇy cña líp ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh trô vµ mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
2.1.2. Líp 1: SÐt pha lÉn d¨m s¹n, mÇu x¸m vµng. Tr¹ng th¸i nöa cøng.

Líp nµy cã diÖn ph©n bè n»m ë ngay trªn mÆt vµ n»m ë hai bªn ®­êng vµo ®Çu cÇu, gÆp ë 2 hè ®µo YPM1, YPM2. ChiÒu dÇy cña líp gÆp ë c¸c hè ®µo lÇn l­ît lµ 1.50m(YPM1) -:- 1.20m(YPM2). Qu¸ tr×nh theo dâi ®µo, thÝ nghiÖm SPT hiÖn tr­êng vµ tæng hîp mÉu thÝ nghiÖm cho thÊy líp cã søc chÞu t¶i kh¸, biÕn d¹ng nhá. Cô thÓ diÖn ph©n bè vµ bÒ dÇy cña líp ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh trô vµ mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
2.1.3. Líp 2: §¸ bét, sÐt kÕt mÇu x¸m vµng, x¸m xanh. Phong ho¸, nøt nÎ.

Líp nµy cã diÖn ph©n bè n»m ë d­íi líp 1 vµ líp C, gÆp ë hè khoan YPT1, vµ hè ®µo YPM2. ChiÒu dÇy cña líp ch­a x¸c ®Þnh, míi khoan (®µo) vµo líp nµy ®­îc tõ 1.0m(YPT1) -:- 1.80m(YPM2). Qu¸ tr×nh theo dâi ®µo vµ tæng hîp mÉu thÝ nghiÖm cho thÊy líp cã c­êng ®é kh¸ng nÐn thÊp. Cô thÓ diÖn ph©n bè vµ bÒ dÇy cña líp ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh trô vµ mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
CHƯƠNG 3:
CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TUYẾN VÀ ĐƯỜNG ĐẦU CẦU.
1.Quy mô công trình.
Tính chất công trình là đường kết nối từ xã đến thôn bản và đường liên thôn, liên bản do đó quy mô tuyến được thiết kế là đường giao thông loại C.
Bề rộng nền đường Bn=3.0m.

Bề rộng mặt đường Bm=2.0m.
Bề rộng lề đường  B lề = 2x0.5m=1.0m.
2..Giải pháp thiết kế.
+ Bình đồ tuyến.
Cầu Yên Phong bắc qua suối Chiềng thuộc địa phận Bản Chiềng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

 + Điểm đầu: Km0+00 kết nối vời  đường đang thi công. 

 + Điểm cuối: Kết thúc tại cọc 18 Km0+120.00 hướng đi trung tâm bản Yên Phong.

+ Thiết kế cắt dọc.
Cắt dọc được thiết kế theo nguyên tắc cao độ các điểm khống chế điểm đầu, điểm cuối, cao độ khống chế mặt cầu.

 Cắt doc phải đảm bảo giảm khối lượng đào, đắp Kết quả thiết kế. 
 Độ dốc dọc lớn nhất Imax=2.89%, Độ dốc dọc nhỏ nhất Imin=0%.
+ Thiết kế cắt ngang

 Bề rộng nền đường Bn =3.0m.

 Bề rộng mặt đường Bm =2.0m.

 Bề rộng lề đường  Blề  = 2x0.5m=1.0m.

+ Thiết kế kết cấu áo đường.

Kết cấu áo đường đoạn đường dẫn vào cầu được thiết kế cùng với kết cấu của đường kết nối là đường đất.
+ Thiết kế đảm bảo an toàn giao thông:

 - Để đảm bảo an toàn giao thông hai bên đường cắm cọc tiêu dẫn hướng, khoảng cách mỗi cọc L=2m. 

- Kích thước cột tiêu 12x12x105cm bằng  BTCT mác 25 Mpa được sơn trắng, phía trên đỉnh cột được sơn phản quang màu đỏ. Móng cột tiêu BT mác 20Mpa đá 1x2 kích thước 40x40x40cm
CHƯƠNG 4
CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẦU

1. Quy mô tiêu chuẩn thiết kế.

- Cầu Yên Phong được thiết kế với quy mô như sau:
- Cầu thiết kế bán vĩnh cửu tuổi thọ 50 năm bằng BTCT.

- Tải trọng thiết kế: tải trọng  người đi bộ 3x10-3Mpa.
- Bề rộng cầu: 0,25x2m (lan can) + 2.0m(phần xe chạy)  = 2,5m.
- Khẩu độ: L=,0m.
- Chiều dài toàn cầu Ltc=52.90m.
- Tần suất thiết kế: 1%. 
- Mực nước thiết kế: Htk=303.28m.
- Quy trình  thiết kế cầu: Quy trình thiết kế cầu 22TCN272-05
2. Giải pháp thiết kế cầu.
 Bố trí chung

Sơ đồ cầu: Cầu BTCT gồm 2 nhịp L=2x24.0m

Mặt cắt ngang cầu:

* Bề rộng mặt cắt ngang B=(0.25+2.0+0.25)m=2.5m

3. Kết cấu phần trên:

-  Cầu gồm 2 nhịp dầm I BTCT DUL 40Mpa chiều dài L=24,0m.

-  Mặt cắt ngang gồm 2 dầm chữ I cao 1.0m; khoảng cách giữa các dầm 1,50m.
-  Liên kết dầm chủ bằng dầm ngang BTCT 28MPa.

-  Mặt cầu có độ dốc dọc 2.0%. dốc ve phía 2 mố
- Cột lan can bằng BTCT 28Mpa.

- Tay vịn dùng các ống thép mạ kẽm D60- D90.
- Khe co giãn sử dụng loại khe co giãn bằng thép.
- Gối cầu dùng gối bằng thép.

- Thoát nước mặt cầu bằng dốc dọc và dốc ngang trên cầu bố trí ống thoát nước bằng thép đúc D150.
4. Kết cấu phần dưới:

Mố cầu M1, M2 có cầu tạo như sau :
- Mố M1 là dạng mố dẻo đặt trên hệ móng cọc Shinso, cọc Shinso có chiều dài L=8.0m đường kính D=1.2m đào đến nền địa chất ổn định là đá bột sét kết màu xám vàng, xám xanh phong hóa, nứt nẻ
- Mố M2 là dang mố nông  đặt trên nền địa chất ổn định là đá bột sét kết màu xám vàng, xám xanh phong hóa, nứt nẻ
 - Sau mố đắp vật liệu thoát nước tốt bằng  sỏi cuội lòng suối.

- Chân khay tứ nón gia cố mố cầu bằng bê tông 15Mpa dày 10cm lưới thép D4 đệm lót bê tông nghèo mác 8Mpa dày 5cm.
 - Bản quá độ bằng BTCT mác 25Mpa đổ trực tiếp có chiều dài tính đến hết đuôi mố rộng 1.65m.Bản quá độ dày 30cm, bê tông lót móng dày 5cm trên lớp sỏi cuội lòng suối đắt sau mố.
5. Trụ cầu T1, T2
- Trụ cầu móng nông  BTCT 25Mpa thân trụ dạng tròn đường kính D=1.2m cao 9.0m, xà mũ trụ BTCT kích thước 100x170cm vát cạnh.

6. Đường đầu cầu: 
- Đường đầu cầu trong phạm vi 10m  sau mố tính từ đuối mố được thiết kế.
- Chiều rộng nền đường 3.0m, chiều rộng mặt đường 2.0m, vuốt nối về đường hiện trạng.
- Kết cấu mặt đường BTXM 20 Mpa dày 16cm trên lớp bê tông nghèo 8 Mpa dày 5cm, lớp móng cuội sỏi lòng suối dày 10cm.
- Hai bên cầu cắm cọc tiêu dẫn hướng, khoảng cách mỗi cọc L=2m.

7.Yêu cầu về vật liệu

7.1 Bê tông.
Cường độ bê tông mẫu hình trụ tại 28 ngày tuổi sử dụng cho các kết cấu BTCT như sau: 

	STT
	Cường độ

f'c (MPa)
	Phạm vi sử dụng

	1
	8
	Bê tông lót, vữa xây đá hộc

	2
	20
	Bê tông kết cấu phần dưới không cốt thép

	3
	25
	Bê tông kết cấu phần dưới có cốt thép

	4
	28
	Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ, cọc BTCT đúc sẳn, cống cho đường tràn, dầm bản BTCT, dầm BTCT thường

	5
	40
	Dầm BTCT dự ứng lực


· Các cạnh lộ ra ngoài được vát góc 20x20mm trừ khi có các quy định khác trên bản vẽ.

· Các mối nối thi công phải được bố trí tại các vị trí chỉ ra trên bản vẽ hoặc theo sự hướng dẫn của tư vấn giám sát

· Nếu không có quy định nào khác, bề mặt hoàn thiện của kết cấu bê tông tuân theo tiêu chuẩn kĩ thuật thi công nghiệm thu

7.2 Cốt thép

Cốt thép thường theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2008 hoặc tương đương:

	Loại thép
	Mác thép
	Giới hạn chảy nhỏ nhất (MPa)
	Giới hạn bền  nhỏ nhất (Mpa)

	Thép tròn trơn
	CB240-T
	240
	380

	Thép có gờ
	CB400-V
	400
	570


· Mối nối cốt thép phải được bố trí so le trừ những chỗ ghi rõ trên bản vẽ.

· Chiều dài mối nối cốt thép tối thiểu tuân thủ Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05. Trừ khi chỉ rõ trên bản vẽ, trên một mặt cắt ngang không nối quá 50% số thanh cốt thép.

· Móc tiêu chuẩn và đường kính uốn cốt thép nhỏ nhất lấy theo điều 5.10.2 tiêu chuẩn 22TCN272-05.

· Trừ khi chỉ rõ trên bản vẽ, chiều dày lớp phủ tới cốt thép chủ tối thiểu :

	Cấu kiện
	Chiều dày bê tông bảo vệ (mm)

	Dầm bản BTCT
	75

	Các cấu kiện BT không tiếp xúc với đất
	40

	Cọc BTCT (nếu có)
	40

	Lớp bê tông bảo vệ cốt đai BTCT DUL
	25

	Lan can
	25


Trong mọi trường hợp, lớp bê tông bảo vệ tính đến mép ngoài của bất kỳ thanh cốt thép nào cũng không được nhỏ hơn 25mm.

8.  An toàn giao thông:

-  Để đảm bảo an toàn giao thông hai bên cầu cắm cọc tiêu dẫn hướng, khoảng cách mỗi cọc L=2m. 

- Kích thước cột tiêu 12x12x105cm bằng  BTCT mác 25 Mpa được sơn trắng, phía trên đỉnh cột được sơn phản quang màu đỏ. Móng cột tiêu BT mác 20Mpa đá 1x2 kích thước 40x40x40cm

- Bố trí các loại biển báo hai đầu cầu (biển hạt chế tải trọng xe, biển tên cầu, vv)

Biển báo bằng tôn sơn phản quang, cột đỡ biển báo thép ống mạ kẽm D80 được sơn trắng đỏ phản quang Móng cột BT mác 20Mpa kích thươc móng 40x40x40cm. Kích thước biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

QCVN 41/2016  BGTVT.
CHƯƠNG 5
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG.
1.  Phương án tổ chức xây dựng :

1- Nguyên tắc thiết kế :

- Tận dụng dùng cơ giới ở nơi có khối lượng tập trung, những nơi khối lượng không tập trung kết hợp giữa cơ giới và thủ công.

- Tất cả các hạng mục thi công đều phải tuân theo qui trình thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Máy thi công nền đường gồm: ôtô, máy ủi,  máy lu v.v...

-Trong quá trình thi công cần có phương án đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

2  Thi công nền đường

- Trước khi đưa máy vào thi công cần phải hoàn tất cả mọi công tác chuẩn bị, thiết kế thi công cụ thể, dấu cọc.
- Tiến hành : phát cây, rẫy cỏ, đào hữu cơ, vét bùn, chuẩn bị mặt bằng.

- Đất đắp nền đường phải rải theo từng lớp, đầm chặt, kiểm tra độ chặt, sau đó mới thi công lớp tiếp theo. Thi công nền đường phải tuân theo qui trình thi công hiện hành.

- Lớp đất đắp; đất đào xong làm nền phải lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K ( 0.95.

- Đoạn dốc ngang in ( 20% phải đánh cấp

- Vật liệu không đủ tiêu chuẩn và những thứ khác cần loại bỏ thì phải đưa vào nơi quy định, không được gây ảnh hưởng đến công trình khác, ruộng vườn và tài sản của dân.

- Trong quá trình thi công luôn giữ cho có hình dạng thiết kế, có phương án thoát nước tốt trong mọi lúc, rãnh thoát nước hai bên phải làm sao cho nền đường không bị sói lở và luôn luôn khô ráo cả trong và sau khi thi công.

- Phải đắp theo từng lớp từ dưới lên trên toàn bộ cắt ngang nền đường với độ dốc ngang về 2 phía 2 - 3%, chiều dày lớp đắp tuỳ theo phương pháp và thiết bị nhưng không dày quá 30cm để đảm bảo độ chặt đồng đều từ trên mặt đến đáy lớp đắp, mỗi lớp đắp chỉ được dùng một loại vật liệu.

- Thiết bị để thi công nền đường là máy ủi  máy xuc ,máy san, máy lu vv..

- Đất đắp nền đường phải tơi không vòn cục đổ đất thành lớp, tiến hành san gạt đầm lèn đồng đều trên suốt bề rộng nền đường theo từng lượt dầm cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu.

- Đất dùng để đắp phải có độ ẩm thích hợp bằng độ ẩm tốt nhất Wo ( 1% xác định trong thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, thông thường đất mới đào ra có độ ẩm trong phạm vi thích hợp nên phải tiến hành đầm lèn ngay không nên kéo dài thời gian từ khi đào đất đến khi đầm lèn xong.

- Nếu đất có độ ẩm không phù hợp thì phải sử lý, điều chỉnh sử lý độ ẩm ngay tại chỗ lấy đất hoặc trong quá trình san rải.

- Xong mỗi lớp đất phải tiến hành kiểm tra, độ chặt, độ dốc, bề rộng, bề dày nghiệm thu nếu được sự đồng ý của TVGS mới tiến hành đắp lớp tiếp theo.  

- Mặt trên của nền đường phải làm bằng phẳng đúng cao độ và độ dốc quy định trong bản vẽ thiết kế .

3. Công tác tổ chức thi công cầu:

- Thi công vào mùa khô.

- Kết hợp thi công cơ giới với thủ công.

- Bảo đảm  an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong phạm vi thi công.

- Thi công và nghiệm thu theo “Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000”

- Phải tuân thủ các quy trình, quy phạm thi công hiện hành bảo đảm chất lượng công trình.

3.1. Thi công mố:

- Xác định vị trí  mố cầu.

- San ủi, tạo mặt bằng thi công.

- Định vị mố cầu.

- Đào hố móng bằng máy kết hợp với thủ công đến cao độ thiết kế.

- Đổ lớp bê tông đệm móng, bơm nước hố móng.

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông bệ mố, tường thân, tường đầu, tường cánh mố (chú ý đặt các cốt thép chờ có liên quan của tường cánh, tường thân mố...)
- Thi công bản chuyển tiếp sau mố, hoàn thiện mố.

3.2. Thi công trụ:

- Xác định vị trí trụ cầu.

- San ủi, tạo mặt bằng thi công.

- Định vị trụ cầu.

- Đào hố móng, đắp đất bờ bao ngăn nước bằng máy kết hợp với thủ công đến cao độ thiết kế. 

- Đổ lớp bê tông đệm móng, bơm nước hố móng.

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông bệ trụ, tường thân, xà mũ trụ, (chú ý đặt các cốt thép chờ có liên quan...)

3.3. Thi công kết cấu nhịp:

- Dầm được đúc tại bãi .

- Lắp đặt đường vận chuyển dầm trên nhịp và trên đường dẫn đầu cầu 

- Lắp dựng giá Poóctích trên mố M trụ T
- Dùng tời, múp, cáp kéo dầm ra vị trí nhịp bằng goòng lao dọc.

- Dùng giá Poóctích nâng hạ, sàng ngang đặt dầm vào vị trí gối.

- Tháo dỡ dầm dẫn nâng hạ phiến dầm cuối cùng vào vị trí gối.

- Thi công ống thoát nước, lan can cầu.

- Hoàn thiện cầu, thu dọn công trường thanh thải dòng sông.  

- Sau mỗi hạng mục phải được nghiệm thu chi tiết với được thi công hạng mục tiếp theo. Tất cả những hạng mục thi công phải tuân thủ theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Quá trình thi công phải có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường.

CHƯƠNG 6.
DỰ TOÁN
6. 1. Các căn cứ lập dự toán:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/ND-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/BXD ngày 10/3/2016 về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Quyết định số: 33/2004/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt; Thông tư số 05/2016/BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng BXD V/v: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư XD công trình; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá; Công bố giá vật liệu tháng 03 năm 2017 (số 166/CB- SXD ngày 29/03/2017) của liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hoá; 

- Hồ sơ thiết kế do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang lập


- Các văn bản hiện hành khác.

6.2. Dự toán :
(Có dự toán chi tiết kèm theo.)
	     Người viết thuyết minh

       Trần Văn Khánh
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Thọ
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